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1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Ngày 30/01/1950, Liên bang CHXHCN Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) đã công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam DCCH. Sự kiện này đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc và quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa hai quốc gia. Trong 68 năm qua, quan hệ Liên Xô/Nga - Việt Nam tuy đã trải qua không ít thăng trầm, song mối quan hệ này đã ngày càng gắn bó, không ngừng phát triển. 
1.2. Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, cùng với sự biến động phức tạp của thế giới và khu vực, tình hình Nga và Việt Nam có sự thay đổi toàn diện. Đối với Nga, chủ trương mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới và thực hiện chính sách “Hướng Đông”, ưu tiên hợp tác với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó chú ý đến các nước ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Còn Việt Nam, tiếp tục tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế trên tinh thần sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. Cùng với việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ, tăng cường quan hệ với nhiều nước, Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với Nga. Sự chuyển biến nội tại của mỗi nước, cùng với sự biến động của thế giới và khu vực, cả hai nước đều có nhu cầu phát triển mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược.

Trên tinh thần đó, năm 2001, hai nước đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Đây là mốc đánh dấu bước phát triển và tạo dựng khuôn khổ pháp lý mới cho quan hệ hợp tác song phương giữa Nga và Việt Nam. Đến năm 2012, quan hệ Nga - Việt Nam đã được nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nhu cầu hợp tác giữa hai nước trong thời kỳ mới.

1.3. Khi xây dựng và triển khai quan hệ đối tác chiến lược, Nga và Việt Nam, cũng như các đối tác khác, thường coi trọng hợp tác về chính trị, an ninh và kinh tế. Hơn nữa, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương, sự cạnh tranh quyền lực của một số nước lớn tại khu vực, cùng với yêu cầu phát triển đất nước, cũng như phát triển quan hệ hợp tác song phương, việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác trên lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng và kinh tế là tất yếu, đáp ứng những lợi ích thiết thực của mỗi nước. Mặt khác, sau một thời gian “gián đoạn”, từ giữa những năm 90 của thế kỷ XX, hai nước nối lại quan hệ với nhau, thì mối quan hệ chính trị và kinh tế vẫn luôn chiếm vị trí ưu tiên đặc biệt. 

1.4. Thực tế cho thấy, bước sang thế kỷ XXI, quan hệ trên lĩnh vực chính trị và kinh tế giữa Nga và Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song kinh tế vẫn chưa phát huy tích cực tính hiệu quả để tương xứng với quan hệ chính trị, với tiềm năng và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Chính vì thế, quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam đòi hỏi cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhằm đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới.
Trước yêu cầu của thực tiễn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng như nhu cầu củng cố và tăng cường quan hệ chính trị nói riêng và quan hệ toàn diện Nga - Việt Nam nói chung trong bối cảnh và điều kiện mới, việc nghiên cứu nội dung và thực trạng phát triển quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam là thực sự cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, làm sáng tỏ thực chất sự vận động, phát triển, thấy được những mặt thuận lợi cũng như khó khăn, điểm nổi bật và tác động của mối quan hệ song phương trên lĩnh vực chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam. Từ đó khai thác lợi thế trong quan hệ quốc tế hiện nay, đóng góp phần nào vào việc điều chỉnh chính sách đối ngoại của hai nước, khẳng định sự cần thiết của việc tiếp tục củng cố và tăng cường, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia hiện tại và các giai đoạn tiếp theo. 

Xuất phát từ những ý nghĩa khoa học và thực tiễn nêu trên, chúng tôi lựa chọn vấn đề: “Quan hệ chính trị, kinh tế Liên bang Nga - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015” làm đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ Lịch sử.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015.

2.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về thời gian: Luận án nghiên cứu quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015. Sở dĩ chúng tôi chọn mốc năm 2001 làm mốc mở đầu nghiên cứu quan hệ Nga - Việt Nam trên lĩnh vực chính trị và kinh tế, vì đây là thời điểm hai nước ký kết Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga V. Putin ngày 28/02/2001. Với sự kiện này, quan hệ Nga - Việt Nam đã được nâng lên tầm cao mới, từ quan hệ hữu nghị truyền thống lên quan hệ đối tác chiến lược. Vì thế, đây là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển về chất trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam. Còn năm 2015 được chọn làm mốc kết thúc vì đây là thời điểm tròn 65 năm, kể từ khi hai nước Liên Xô và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Tuy nhiên, để có cái nhìn tổng thể và toàn diện, chúng tôi có đề cập một cách khái quát về quan hệ Nga - Việt Nam trước năm 2001.

- Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu quan hệ song phương giữa Nga và Việt Nam trên lĩnh vực chính trị (bao gồm chính trị - ngoại giao, chính trị - an ninh quốc phòng) và kinh tế (thương mại, đầu tư, du lịch). 

- Về tên gọi: Quan hệ chính trị và kinh tế Nga - Việt Nam được hiểu một cách trọn vẹn là quan hệ giữa Liên bang Nga và CHXHCN Việt Nam trên lĩnh vực chính trị và kinh tế, tuy nhiên trong luận án, chúng tôi gọi tắt Liên bang Nga là Nga và CHXHCN Việt Nam là Việt Nam.

Ngoài phạm vi về thời gian và nội dung nêu trên, những vấn đề khác không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. 
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Luận án tập trung làm rõ thực trạng của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam trong mười lăm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2001 đến năm 2015. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá thực chất về thành tựu cũng như hạn chế, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những thành tựu và hạn chế đó, đồng thời rút ra điểm nổi bật và tác động của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam đối với mỗi nước cũng như đối với khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận án tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

- Phân tích những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015, bao gồm nhân tố bên ngoài, nhân tố bên trong và nhân tố lịch sử.
- Làm rõ thực trạng và nội dung của quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam trên lĩnh vực chính trị và kinh tế từ năm 2001 đến năm 2015.

- Trên cơ sở phân tích thực trạng quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và Việt Nam, rút ra nhận xét khái quát về thành tựu, hạn chế, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của thành tựu, hạn chế, từ đó rút ra những điểm nổi bật, và phân tích tác động của quan hệ chính trị, kinh tế giữa Nga và Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015 đối với Nga, Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á.

4. Nguồn tài liệu sử dụng trong luận án

Nguồn tài liệu được sử dụng trong luận án bao gồm: 

- Tài liệu gốc: Đây là nguồn tư liệu chính thống, cung cấp những thông tin có cơ sở, số liệu thống kê chính xác, đáng tin cậy, là căn cứ chân thực để chúng tôi tiếp cận nghiên cứu vấn đề này, bao gồm: Văn kiện Đại hội ĐCS Việt Nam; Các văn bản chính thức của hai Nhà nước về chính sách đối ngoại và liên quan đến quan hệ của Nga và Việt Nam như: các bản Tuyên bố chung, Hiệp định hợp tác, văn kiện ký kết, bài phát biểu nhân các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; Nguồn tài liệu thống kê, lưu trữ chính thức của hai Nhà nước Nga và Việt Nam liên quan đến mối quan hệ song phương.
- Các công trình nghiên cứu dưới dạng sách, bài viết, luận văn, luận án... liên quan đến quan hệ Nga - Việt Nam của các học giả trong và ngoài nước đã được công bố, có giá trị tham khảo về thông tin, về quan điểm, phương pháp nghiên cứu…
- Các trang website chính thống trong và ngoài nước liên quan đến quan hệ Nga - Việt Nam có độ tin cậy cao.

Các nguồn tài liệu chủ yếu bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

- Về mặt phương pháp luận, luận án được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đối ngoại của ĐCS Việt Nam. Đặc biệt, luận án được nghiên cứu dựa trên quan điểm nhất quán của ĐCS Việt Nam về mối quan hệ Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015, đó là mối quan hệ dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước, vì hòa bình, an ninh ở khu vực cũng như trên toàn thế giới.

- Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của luận án là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Với các phương pháp này, quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam sẽ được tái hiện thông qua việc phân tích các sự kiện cụ thể, qua từng thời kỳ một cách logic và có tính liên kết. Ngoài ra, đây là một đề tài vừa mang tính lịch sử vừa là nghiên cứu về quan hệ quốc tế, cho nên trong quá trình thực hiện, tác giả luận án còn vận dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành như: phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, đối chiếu, so sánh và suy luận… đặc biệt là các phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế để giải quyết những vấn đề khoa học đặt ra.
6. Đóng góp của luận án

Giải quyết được các nhiệm vụ đặt ra, luận án có những đóng góp sau:

- Luận án tái hiện một cách khách quan, khoa học, tương đối có hệ thống về quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015.
- Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ song phương Nga - Việt Nam trên lĩnh vực chính trị và kinh tế trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2015, bước đầu rút ra một số nhận xét về thành tựu, hạn chế, cũng như nguyên nhân dẫn tới thành tựu và hạn chế, từ đó nêu lên những điểm nổi bật và tác động của mối quan hệ này đối với mỗi nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như Đông Nam Á.

- Luận án góp phần bổ sung vào hệ thống tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ chính trị và kinh tế Nga - Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI nói riêng.

7. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án được trình bày trong 4 chương:

Chương 1. 
Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Chương 2. 
Các nhân tố tác động đến quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015
Chương 3. 
Quan hệ Nga - Việt Nam trên lĩnh vực chính trị và kinh tế từ năm 2001 đến năm 2015

Chương 4. 
Nhận xét về quan hệ chính trị và kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015

Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Tình hình nghiên cứu của các học giả Việt Nam

1.1.1. Những công trình liên quan đến quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam

1.1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về quan hệ Liên Xô - Việt Nam
Một số công trình nghiên cứu về quan hệ Liên Xô - Việt Nam như: “Đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô là nguyên tắc chiến lược và tình cảm của chúng ta” (1982) của tác giả Lê Duẩn; cuốn “Tượng đài hùng vĩ của tình hữu nghị Việt - Xô” (1983) của tác giả Trường Chinh; cuốn “Tình hữu nghị Việt - Xô mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững” (1983) của tác giả Phạm Văn Đồng. Các tác giả phân tích vai trò của Liên Xô đối với Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.
Cuốn “Về mối quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay” (1997) do Nguyễn Hữu Cát (chủ biên) cũng là công trình đề cập đến sự phát triển quan hệ Nga - Việt Nam trước khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Cuốn sách đã đề cập đến vị trí quốc tế, tình hình kinh tế, xã hội, cũng như chính sách đối ngoại của Nga và Việt Nam sau khi Liên Xô tan rã. Từ đó, các tác giả trình bày các thành tựu, thuận lợi, khó khăn của quan hệ Việt Nam - Nga trong thập niên cuối thế kỷ XX, cũng như triển vọng của mối quan hệ này trong thời gian tiếp theo.

1.1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại 

Thuộc nhóm công trình này có một số bài viết như: “Nhìn lại 10 năm chính sách đối ngoại của Liên bang Nga và quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI” (2010) của tác giả Nguyễn An Hà đăng trong Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 3; Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn với bài “Sự điều chỉnh chiến lược của Nga ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương” (2012), công bố trên Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 11; Nguyễn Thị Mai Hoa với bài “Sự trở lại Đông Nam Á của Liên bang Nga và tác động đối với Việt Nam” (2013), đăng trong Tạp chí Lý luận Chính trị, số 4; cuốn “Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh lạnh” (2016) của tác giả Bùi Thị Thảo. Các công trình này đều đề cập đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á, và Việt Nam.
Về chính sách đối ngoại của Việt Nam, có thể điểm qua các công trình cơ bản như: cuốn“Đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới” (2005) do Phạm Văn Linh (chủ biên); cuốn“Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay” (2007) của Trình Mưu, Nguyễn Hoàng Giáp; cuốn “Đường lối, chính sách Đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới (2011) của Phạm Bình Minh (chủ biên); cuốn “Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986- 2010)” (2012) của Phạm Quang Minh. Các công trình này đã đề cập đến đường lối, chính sách ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu đạt được, cũng như những bài học kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ. 
1.1.2. Những công trình nghiên cứu về quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam

1.1.2.1. Nhóm công trình nghiên cứu chung về quan hệ Nga - Việt Nam

Nhóm công trình này nghiên cứu một cách tổng thể mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam, trong đó, các tác giả đã đề cập đến quan hệ trên lĩnh vực chính trị và kinh tế giữa hai nước, có thể kể đến cuốn “Quan hệ Việt - Nga trong bối cảnh quốc tế mới” (2005) của hai tác giả Võ Đại Lược, Lê Bộ Lĩnh; cuốn “Hợp tác chiến lược Việt - Nga: Những quan điểm, thực trạng và triển vọng” (2008) của hai tác giả Vũ Đình Hòe và Nguyễn Hoàng Giáp (đồng chủ biên); bài “Về mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô và Việt Nam - Nga hiện nay” (2004) của tác giả Võ Kim Cương đăng trên trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1; Luận án tiến sỹ của tác giả Нгуен Ле Тху (Nguyễn Lệ Thu), bằng tiếng Nga, tại Moskva (2009), với nhan đề “Отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией с 1991 по 2009 год” (Quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga từ 1991 đến 2009); tác giả Đinh Công Tuấn với bài “Quan hệ đối tác chiến lược Nga - Việt Nam (từ tháng 3/2001 đến nay)” (2010) công bố trên Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 3; bài “Quan hệ Việt - Nga: chặng đường dài 65 năm” (2014) của tác giả Lê Thanh Vạn, công bố trên Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 12; và bài “Nhìn lại 65 năm quan hệ Việt Nam - Nga” (2015) của tác giả Hà Mỹ Hương đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 867.
1.1.2.2. Nhóm công trình nghiên cứu quan hệ Nga - Việt Nam về lĩnh vực chính trị
Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về quan hệ Nga - Việt Nam trên lĩnh vực chính trị không nhiều, tuy nhiên trong quá trình xử lý tài liệu thực hiện đề tài luận án, chúng tôi đã tiếp cận, tham khảo các tác phẩm nghiên cứu về lĩnh vực này như bài “Vài nét về quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Nga qua tài liệu lưu trữ” (2007) của tác giả Nguyễn Lệ Nhung, trong chuyên đề quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Nga qua tài liệu lưu trữ; bài “Những tiến triển mới trong quan hệ Việt Nam - Nga” (2011) của tác giả Hà Mỹ Hương, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 819; bài “Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương” (2012) của Nguyễn Quang Thuấn, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 9; cuốn luận văn thạc sĩ Quốc tế học của tác giả Trần Thị Thủy với nhan đề “Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong lĩnh vực chính trị và an ninh - quốc phòng giai đoạn 2001 - 2015” (2016). Về cơ bản, các bài viết này đã trình bày các chuyến thăm và nội dung thảo luận, bàn bạc trong các cuộc tiếp xúc của các đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ các cấp của Việt Nam và Nga. Bước đầu khẳng định những cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nga đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Ngoài ra, các bài viết về quan hệ an ninh - quốc phòng như “Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Nga hiện nay và triển vọng” (2006) của Nguyễn Kim Lân, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 6; bài “Hợp tác quân sự giữa Nga với một số nước ASEAN sau Chiến tranh lạnh” (2008) của hai tác giả Đinh Thanh Tú và Trần Hiệp, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2, cũng là những công trình nghiên cứu liên quan đến quan hệ giữa Nga và Việt Nam trên lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng. 
Bên cạnh các công trình nêu trên, còn có một số công trình nghiên cứu về lĩnh vực chính trị của các học giả Việt Nam được xuất bản bằng tiếng Nga như: bài “Военно-политическое сотрудничество и меры по его укреплению в среднесрочной перспективе до 2020 г” (Hợp tác chính trị - quốc phòng và các định hướng củng cố, phát triển trung hạn đến năm 2020) của hai tác giả Нгуен Кань Тоан (Nguyễn Cảnh Toàn), Нгуен Тхань Хыонг (Nguyễn Thanh Hương); và bài “Визит президента СРВ Чыонг Тан Шанга в Россию - важная веха в укреплении отношений стратегического партнерства” (Chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang - là mốc quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược) của tác giả Ле Тхань Ван (Lê Thành Văn) và Ле Куинь Нга (Lê Quỳnh Nga), được đăng tải trong cuốn “Отношения между Россией и Вьетнамом: текущие и исторические - Взгляды с обеих сторон” (Quan hệ Nga - Việt Nam: đương đại và lịch sử, quan điểm của hai bên) (2014), Nxb ИДВ РАН. Các tác giả đều đề cập đến mối quan hệ chính trị giữa Nga và Việt Nam ngày càng được tăng cường thông qua cơ chế trao đổi và tiếp xúc song phương thường xuyên ở các cấp.
1.1.2.3. Nhóm công trình nghiên cứu quan hệ Nga - Việt Nam về lĩnh vực kinh tế
Quan hệ kinh tế luôn chiếm ưu thế về số lượng trong các công trình nghiên cứu về quan hệ Nga - Việt Nam, có thể kể đến cuốn“Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga hiện trạng và triển vọng” (1995) do Bùi Huy Khoát (chủ biên); bài “Quan hệ kinh tế Việt - Nga trong bối cảnh quốc tế hiện nay” (2007) của Đinh Công Tuấn, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10; Nguyễn Sinh Cúc với bài “Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nga (2001 - 2010)” (2010) đăng trên Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 11.
Nghiên cứu cụ thể về quan hệ đầu tư, có bài “Hợp tác kinh tế và đầu tư trực tiếp Việt Nam - Nga” (2003) của Hoàng Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Công, đăng trên Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 292; luận án Phó tiến sỹ kinh tế của Фам Тхи Бинь (Phạm Thị Bình), bằng tiếng Nga, với đề tài “Прямые инвестиции с социально- экономическим статусом и перспективами Вьетнама” (Đầu tư trực tiếp với nền kinh tế - xã hội của Việt Nam, thực trạng và triển vọng) (2009) tại Saint - Petersburg. 

Về quan hệ thương mại Nga - Việt Nam có thể kể đến bài “Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nga” (2005) của tác giả Trịnh Thị Thanh Thủy, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 2; Luận án Phó tiến sỹ kinh tế của tác giả Нгуен Куанг Хай (Nguyễn Quang Hải) (2006), tại Moskva, với đề tài “Взаимоотношения с торговлей Вьетнамом с Российской Федерацией” (Quan hệ thương mại Việt Nam với Liên bang Nga); Luận án tiến sĩ kinh tế của Đặng Hùng Sơn“Chính sách thương mại quốc tế của Liên bang Nga và khả năng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga” (2012); bài “Nhìn lại quan hệ thương mại Việt Nam - Nga (1991- 2010)” (2013) của Lê Văn Thịnh, đăng trong Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5. 
Nhìn chung, các công trình đã mô tả về quan hệ thương mại, đầu tư thông qua phân tích tỷ trọng, cơ cấu hàng hóa, quy mô, cơ cấu ngành nghề và địa bàn đầu tư… giữa Nga và Việt Nam.
1.2. Tình hình nghiên cứu của các học giả nước ngoài     
1.2.1. Các học giả Nga 
1.2.1.1. Những công trình liên quan đến quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam

* Nhóm công trình nghiên cứu về quan hệ Liên Xô - Việt Nam: có cuốn “Советско-вьетнамские отношения” (Quan hệ Liên Xô - Việt Nam) (1975) của tác giả M.P. Исаев, A.С. Чернышев, Издательство Мысль, Mосква (Nxb Tư tưởng). 
* Nhóm công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại: có cuốn“Russia Between East and West - Russian Foreign Policy on the Threshold of the Twenty First Century” (Nga giữa Đông và Tây - chính sách đối ngoại của Nga trước ngưỡng cửa thế kỷ 21) (2003) của học giả người Nga Gabriel Gorodetsky (chủ biên). 

Một số công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương như: bài “Восхождение России: Влияние Азиатско-Тихоокеанского региона”  (Sự trỗi dậy của Nga: ảnh hưởng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương) (2008) của tác giả Наумкин Виталий Вячеславович, đăng trên Журнал Международных Исследований, №2 (Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 2); bài “Тихоокеанская альтернатива для России” (Итоги президентства Дмитрия Медведева на восточном направлении россйиской политики) (Giải pháp tình thế Thái Bình Dương đối với nước Nga), (Chính sách hướng Đông của nước Nga, được nêu trong tổng kết nhiệm kỳ Tổng thống của Dmitry Medvedev) (2012), đăng trên báo Hезависимая Россия (Nước Nga Độc lập), số ra ngày 13/6/2012; bài “Tình hình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chính sách của Nga trong khu vực này” (2014) của tác giả Aleksey Fenenko, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 4, được xuất bản bằng tiếng Việt. Mặc dù nhóm công trình này không trực tiếp nghiên cứu chính sách đối ngoại của Nga đối với Việt Nam và ngược lại, nhưng thông qua chiến lược đối ngoại của Nga với các khu vực, phần nào nắm được trọng tâm đối ngoại, mục tiêu, định hướng đối ngoại, và quan trọng hơn, xác định được vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nga.

1.2.1.2. Những công trình nghiên cứu về quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam

* Nhóm công trình nghiên cứu chung về quan hệ Nga - Việt Nam 

 Quan hệ Nga - Việt Nam đã được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Có thể kể đến các công trình: bài “Новый шаг в развитии вьетнамо - российских отношений” (Bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Nga) (2002) của tác giả Ротислав Шиматовский, đăng trên Журнал Исследования международных проблем, номер 36 (Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 36); bài “Россиско - Вьетнамское отношение в Азиатско - Tихоoкеанской политике” (Quan hệ Việt - Nga trong chính sách châu Á - Thái Bình Dương) của tác giả Федоровский А.Н, báo cáo trong Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga: các vấn đề và triển vọng”, Moskva, ngày 16/12/2005; bài “Основные характеристики Российско- Вьетнамских отношений в начале XXI века” (Những đặc điểm cơ bản của quan hệ Nga - Việt đầu thế kỷ XXI) của tác giả А. Ауль, đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga: các vấn đề và triển vọng”, Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga, tổ chức tại Moskva ngày 16/12/2005; cuốn “Отношения между Россией и Вьетнамом: текущие и исторические - Взгляды с обеих сторон” (Quan hệ Nga - Việt Nam: đương đại và lịch sử - quan điểm của hai bên) (2014) do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga ấn hành tại Moskva; bài “Russian - Vietnamese Relations: Position and Prospects” (Quan hệ Nga - Việt: Vị trí và Triển vọng) (2014) của tác giả Mosyakov Dmitry, đăng trên Tạp chí ASIA Times online; bài “Российско-вьетнамские отношения: реальность и перспективы” (Quan hệ Nga - Việt Nam: thực trạng và triển vọng) (2015), trong cuốn Вьетнамские иследования, Nxb ИДВ РАН, Москва. Dưới góc độ trình bày thành tựu về quan hệ chính trị và kinh tế trong tổng thể mối quan hệ hợp tác toàn diện của Nga và Việt Nam, nên các công trình chưa tập trung nghiên cứu hai lĩnh vực này một cách cụ thể mà chỉ mới dừng lại ở mức độ khái quát. 

* Nhóm công trình nghiên cứu quan hệ Nga - Việt Nam về lĩnh vực chính trị: 

Tác giả Кобелев Е. В., với hai bài viết về vấn đề an ninh của Việt Nam và an ninh của khu vực Đông Nam Á trong tổng thể mối quan hệ giữa Nga - Việt Nam. Bài viết có nhan đề “Проблемы безопасности Вьетнама в свете современных российско-вьетнамских отношений” (Vấn đề an ninh của Việt Nam trong tổng thể quan hệ Nga - Việt Nam hiện nay) (2014), trong cuốn Пути укрепления безопасности и сотрудничества Восточной Азии, Материалы совместного российско-вьетнамского иследования, Nxb ИДВ РАН, Москва; và bài “Российско-вьетнамские отношения и проблемы региональной бзопасности в Юго-Восточной Азии” (Quan hệ Nga - Việt Nam và những vấn đề an ninh trong khu vực Đông Nam Á) (2016), đăng trong cuốn Новые вывозы и механизмы безопасности в Восточной Азии, Nxb ИД “ФОРУМ”, Москва. Tác giả đã khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, quan hệ Nga - Việt Nam là một nhân tố quan trọng đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực Đông Nam Á cũng như trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
* Nhóm công trình nghiên cứu quan hệ Nga - Việt Nam về lĩnh vực kinh tế
Bài "Реальность и методы реализации для подвижения развития россииской непосредственной инвестиции во Вьетнам” (Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư trực tiếp của Nga vào Việt Nam) của tác giả Росислав Шиматовский, đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga: các vấn đề và triển vọng, do Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga (ИДВ РАН), tổ chức tại Moskva ngày 16/12/2005; bài “Российско- Вьетнамское экономическое сотрудничество в настоящий период: уровень, проблемы, масштабируемость и эффективность” (Hợp tác kinh tế Nga - Việt trong giai đoạn hiện nay: mức độ, vấn đề, khả năng mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả) của tác giả Тригубенз M.E, đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga: các vấn đề và triển vọng, do Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga (ИДВ РАН), tổ chức tại Moskva ngày 16/12/2005; bài “Новые формы экономической интеграции между РФ и СРВ” (Các hình thức mới trong liên kết kinh tế giữa Liên bang Nga và Việt Nam) (2014) của tác giả Мазырин В. М. đăng trong cuốn “Пути укрепления безопасности исотрудничества Восточной Азии", Материалы совместного российско-вьетнамского иследования, Nxb ИДВ РАН, Москва. Những công trình này đã trình bày thành tựu, thuận lợi, hạn chế, cũng như tiềm năng và triển vọng của quan hệ kinh tế Nga - Việt Nam.
1.2.2. Các học giả một số nước khác

* Về quan hệ Liên xô - Việt Nam có cuốn “Vietnam and the Soviet Union: Anatomy of an Alliance” (Việt Nam và Liên bang Xô Viết: dấu ấn của một liên minh) (1987) của tác giả Pike Douglas, Nxb Boulder: Westview Press; cuốn “Soviet Relations with India and Vietnam” (Liên Xô với Ấn Độ và Việt Nam) (1992) của hai tác giả Thakur Ramesh và Carlyle A. Thayer, Nxb The Macmillan Press và New York: St. Martin’s Press.  

* Về chính sách đối ngoại: Cuốn “The Foreign Policy of Russia, Changing Systems, Enduring Interests” (Chính sách đối ngoại của Nga, thay đổi hệ thống và lợi ích lâu dài) của các tác giả Donaldson Robert H. và Nogee Joseph L. Nxb M. E. Sharpe (2009) và cuốn “Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics” (Chính sách đối ngoại của Nga: sự quay lại của quyền lực chính trị) (2009) của tác giả Mankoff Jeffrey. Cuốn “The Multilater Dimension in Russian Foreign Policy” (Đa phương hóa sâu rộng trong chính sách đối ngoại của Nga) (2009) của tác giả Wilson Elana Rowe, Routledge, Taylor & Francis Group, London and NewYork; và cuốn “Russian Foreign Policy in the 21st Century” (Chính sách đối ngoại của Nga ở thế kỷ XXI) (2010) của tác giả Kanet Roger E, Nxb Palgrave Macmillan, New York. Đây là những công trình nghiên cứu một cách hệ thống về sự phát triển chính sách đối ngoại của Nga qua hai giai đoạn: trong và sau Chiến tranh lạnh, trong đó có đề cập đến sự điều chỉnh chính sách của Nga đối với Việt Nam.
Về chính sách đối ngoại của Việt nam có cuốn “Change the world: Vietnam's transition from the Cold War to Globalization” (Thay đổi thế giới: Sự thay đổi của Việt Nam từ Chiến tranh lạnh sang toàn cầu hóa) (2012) của tác giả David WP Elliott, Nxb Đại học Oxford. Trong tác phẩm này, tác giả cũng đã đề cập đến chính sách của Việt Nam đối với Nga, tuy nhiên chỉ trình bày khái quát trong mối quan hệ tổng thể của Việt Nam với khu vực và một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, châu Á - Thái Bình Dương.
* Về quan hệ Nga - Việt Nam: có bài “Russia - Vietnam: Building a strategic partnership” (Nga - Việt Nam: Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược) (2012) của tác giả Mazyrin Vladimir, trong cuốn sách ASEAN - RUSSIA Foundations and Future Prospects, ISEAS; cuốn “Russia rebuilds ties with Vietnam” (Nga liên kết lại với Việt Nam) của tác giả Roberto Tofani, đăng trên ASIA Times Online, ngày 20/11/2013.
Ngoài ra, quan hệ Nga - Việt Nam được trình bày dưới góc độ nghiên cứu chính sách đối ngoại của Nga và tác động đến quan hệ Nga - Việt Nam, như cuốn: “What Russia’s Turn to the East Means for Southeast Asia” (Sự quay lại hướng Đông của Nga có ảnh hưởng gì đối với Đông Nam Á) (2015) của tác giả Storey Ian. 
Các công trình này đã phân tích thành tựu, hạn chế, giải pháp khắc phục cũng như tiềm năng và triển vọng của quan hệ Nga - Việt Nam. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu cụ thể về lĩnh vực chính trị chưa nhiều.
1.3. Nhận xét về tình hình nghiên cứu và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết

1.3.1. Những vấn đề đã được nghiên cứu
Một là: Bằng nhiều cách tiếp cận, dưới nhiều góc độ khác nhau, chủ yếu thông qua nghiên cứu về mối quan hệ toàn diện Nga - Việt Nam, các công trình đã đề cập đến quan hệ giữa hai nước trên lĩnh vực chính trị và kinh tế với các mức độ khác nhau. Trong quá trình tiếp cận và xử lý tài liệu phục vụ đề tài luận án, chúng tôi chưa tiếp cận được công trình nào mang tính chuyên khảo tập trung nghiên cứu về quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và Việt Nam một cách chi tiết và hệ thống từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2001 đến năm 2015.

Hai là: Với nguồn tài liệu ở Việt Nam và nước ngoài mà chúng tôi đã tiếp cận, chưa thấy công trình nào tập trung nghiên cứu chuyên biệt về quan hệ Nga - Việt Nam trên lĩnh vực chính trị. Quan hệ chính trị phần lớn chỉ mới trình bày một cách khái quát trong các công trình nghiên cứu tổng thể về quan hệ Nga - Việt Nam.

Ba là: Nếu như các công trình nghiên cứu về quan hệ Nga - Việt Nam trên lĩnh vực chính trị chưa nhiều, thì lĩnh vực kinh tế lại thu hút được rất nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Các công trình đã phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế giữa Nga và Việt Nam trên hai lĩnh vực thương mại và đầu tư. Từ đó các tác giả đưa ra những nhận xét về thành tựu, hạn chế và triển vọng của mối quan hệ này. Lĩnh vực du lịch chưa thấy nhiều trong các công trình nghiên cứu về quan hệ kinh tế Nga - Việt Nam.     

Bốn là: Ngoài vấn đề trọng tâm nghiên cứu về quan hệ Nga - Việt Nam trên hai lĩnh vực chính trị, kinh tế mà chúng tôi đã tiếp cận được, thì quan hệ Liên Xô - Việt Nam, và chính sách đối ngoại của Nga và Việt Nam đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu. Những công trình này tuy không phải là vấn đề chính mà luận án đề cập tới, song đó là nguồn tư liệu giúp chúng tôi có những thông tin cần thiết để tham khảo về các giai đoạn trước trong quá trình tiến hành luận án. 

1.3.2. Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết

Tiếp thu, kế thừa những thành quả nghiên cứu của các học giả đi trước trong và ngoài nước như đã trình bày ở trên, trong luận án này, chúng tôi sẽ tập trung để giải quyết các vấn đề sau:       

- Phân tích những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2015, trong đó trình bày theo hệ thống: nhân tố bên ngoài (tình hình thế giới và bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương), nhân tố bên trong (đề cập đến tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của Nga và Việt Nam, cũng như chính sách đối ngoại của mỗi nước đối với nhau), và nhân tố lịch sử (trình bày quan hệ Liên Xô - Việt Nam trước năm 1991, và quan hệ Nga - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2001).
- Trình bày mối quan hệ giữa hai nước Nga và Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015 trên lĩnh vực chính trị và kinh tế

- Trên cơ sở thực tiễn quan hệ hai nước trên lĩnh vực chính trị và kinh tế, bước đầu luận án sẽ rút ra nhận xét về kết quả đã đạt được cả về thành tựu, hạn chế, và nguyên nhân. Từ đó rút ra những điểm nổi bật của quan hệ Nga - Việt Nam trên hai lĩnh vực chính trị và kinh tế từ năm 2001 đến năm 2015, nêu lên những tác động của mối quan hệ này đối với mỗi nước, với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Chương 2
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ
NGA - VIỆT NAM TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015
2.1. Nhân tố bên ngoài
2.1.1. Tình hình thế giới 

Thứ nhất, tình hình quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI bị chi phối bởi tính phức tạp của quá trình vận động hình thành trật tự thế giới mới. 

Thứ hai, đối đầu về ý thức hệ không còn là ưu tiên số một, thay vào đó là xu thế hợp tác và cạnh tranh về kinh tế, bình thường hóa, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, phù hợp với xu thế hòa dịu trên quy mô toàn cầu. 

Thứ ba, sự phát triển đầy “ngoạn mục” của các cường quốc với vị thế toàn cầu như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga… trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI và vấn đề quan hệ giữa các nước lớn trở thành nhân tố quan trọng tác động đến sự phát triển của các nước trên thế giới, trong đó có Nga và Việt Nam.
Thứ tư, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa tác động sâu sắc tới mọi mặt trong tiến trình phát triển của mọi quốc gia trên thế giới. 

Thứ năm, sự tồn tại và bùng nổ các vấn đề an ninh phi truyền thống như: chủ nghĩa khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chủ nghĩa ly khai... cũng tác động lớn đến môi trường an ninh thế giới, đặt ra nhiều thách thức cho nhiều nước, trong đó có Nga và Việt Nam. 

Như vậy, trong bối cảnh thế giới đầy phức tạp như đã nêu trên, quan hệ Nga - Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức mới đan xen. Tính chủ đạo của xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa đang tạo ra nhiều xung lực mới cho việc củng cố, tăng cường hợp tác Nga - Việt Nam trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi mỗi quốc gia phải biết tận dụng tối đa những cơ hội, đồng thời phải linh hoạt trong quan hệ hợp tác giữa các nước, để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng bất lợi nhằm đạt được lợi ích riêng của mỗi nước và bảo vệ hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới.
2.1.2. Bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

2.1.2.1. Tình hình kinh tế, chính trị - an ninh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Bước sang thế kỷ XXI, châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực phát triển năng động của thế giới, điều đó không chỉ mang lại cơ hội cho tất cả các quốc gia thành viên của khu vực, thúc đẩy quan hệ Nga - Việt Nam ngày càng được tăng cường, mà còn thu hút mối quan tâm của các đối tác ngoài khu vực, trong đó có Nga. Sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn đặt các nước trong khu vực, nhất là các nước vừa và nhỏ, trong đó có Việt Nam đứng trước thách thức cả về đối nội và đối ngoại. Vì thế, các nước này buộc phải điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp với tình hình mới.
 Môi trường an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng bất ổn, khiến khu vực này trở thành một trong những tâm điểm về an ninh toàn cầu, Vì thế, việc đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia ở khu vực này trở thành nhiệm vụ trọng tâm của một số nước lớn, trong đó có Nga. Các nước này đã có sự thay đổi trong chính sách đối ngoại, quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương. Điều này đã tác động trực tiếp tới quá trình củng cố và phát triển quan hệ Nga - Việt Nam.
Châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có sự hợp tác, vừa có cạnh tranh. Đó chính là một trong những tác động làm cho quan hệ Nga - Việt Nam ngày càng chuyển biến tích cực.  

2.1.2.2. Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương
Trong bối cảnh gia tăng lực lượng của Trung Quốc, Mỹ và Nga tại khu vực, sự vận động phát triển quan hệ Nga - Việt Nam chịu ảnh hưởng của quan hệ giữa các nước này. Đối với Việt Nam có điều kiện phát triển quan hệ hợp tác với nhiều nước lớn. Còn đối với Nga, trong xu thế cạnh tranh giữa các nước lớn, thì Nga đang muốn lôi kéo đồng minh về phía mình để làm đối trọng với các cường quốc ở khu vực. Vì thế, Nga đã củng cố và tăng cường quan hệ với Việt Nam.
2.1.2.3. Vấn đề Biển Đông và vấn đề Krym

* Vấn đề Biển Đông: Trung Quốc đơn phương có những hành động làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, làm phương hại đến lợi ích của nhiều nước, đặc biệt là đe dọa đến chủ quyền, an ninh, lợi ích của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, phía Việt Nam luôn mong muốn ngày càng có nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nga, lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong vấn đề giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. Từ đó Việt Nam có nguyện vọng tăng cường quan hệ hợp tác với Nga vì nhiều lợi ích, trong đó có vấn đề tăng thêm sức mạnh cho việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

* Vấn đề Krym: Vấn đề Krym trở thành điểm nóng địa - chính trị ở châu Âu trong những năm vừa qua. Trước tình hình đó, Nga muốn các nước trên thế giới bất kể nước lớn hay nhỏ có tiếng nói ủng hộ Nga, phản đối hành động trừng phạt nhằm vào Nga của Mỹ và các nước phương Tây. Việt Nam là nước duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga ở khu vực Đông Nam Á và là thành viên có vị thế ngày càng được nâng lên trong ASEAN. Do đó, Nga muốn có tiếng nói của Việt Nam tại các diễn đàn, các tổ chức khu vực và quốc tế ủng hộ Nga trong các vấn đề nêu trên. 
2.2. Nhân tố bên trong                      

2.2.1. Tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của Nga

2.2.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội

* Về kinh tế: Sau khi Tổng thống V. Putin lên cầm quyền, Nga đã có những điều chỉnh trong chính sách phát triển đất nước, đưa nước Nga thoát khỏi khủng hoảng kéo dài, từng bước vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cải thiện vị thế của Nga trên trường quốc tế nói chung, và tác động tích cực tới quan hệ Nga - Việt Nam nói riêng. 
Tuy nhiên, Nga còn phải đối mặt với những thách thức lớn như: tăng trưởng kinh tế cũng như thu ngân sách còn phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên, nhiên liệu; tỉ lệ thất thoát vốn còn lớn, thu hút đầu tư còn chậm, khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất trong nước chưa cao, tình trạng tham nhũng và sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ nét.     

* Về chính trị - xã hội: Nền chính trị nước Nga dần đi vào ổn định, vai trò và vị thế của Nga trên trường quốc tế và trong khu vực vào những năm đầu thế kỷ XXI được cải thiện rõ rệt. Từ chỗ phụ thuộc vào phương Tây, Nga đã tiến tới quan hệ hợp tác bình đẳng trong mọi lĩnh vực kinh tế và chính trị. Tiếng nói của Nga trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế ngày càng có sức mạnh. Quan hệ của Nga với các tổ chức quốc tế và khu vực được cải thiện, mở rộng trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương. 
Các chương trình xã hội cũng được triển khai như cải cách chế độ lương hưu, bảo đảm y tế, cải cách chế độ giáo dục, cải cách nhà ở, chính sách dân sinh…

Mặc dù vậy, nhưng Nga vẫn chưa trở thành một cường quốc thực sự, chưa tìm được một đồng minh thực lòng ủng hộ mình. Đồng thời, ở trong nước, sự chênh lệch giàu nghèo, chủ nghĩa dân tộc cực đoan tiếp tục gia tăng.  
2.2.1.2. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga 

Mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược đối ngoại của Nga là tạo dựng điều kiện quốc tế thuận lợi để xây dựng nước Nga thành một nước hiện đại, có nền kinh tế phát triển theo nguyên tắc kinh tế thị trường, đảm bảo cho nước Nga giữ được vị trí nhất định trên trường quốc tế, tương xứng với tiềm lực của mình. Trên cơ sở đó, Tổng thống V. Putin đã thi hành chính sách “cân bằng Đông - Tây”, tăng cường quan hệ song phương với các nước EU, SNG, với các nước trong khu vực khác; tăng cường ngoại giao đa phương trong các tổ chức quốc tế… xây dựng quan hệ đồng minh với Trung Quốc, đẩy mạnh quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là với Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

2.2.1.3. Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nga

Trong chính sách đối ngoại của mình, Nga luôn coi trọng và thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam. Đặc biệt, bước sang những năm đầu thế kỷ XXI, thông qua đường lối đối ngoại của Tổng thống V. Putin, Nga thực hiện chính sách phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Nga luôn coi Việt Nam là “mắt xích” quan trọng giúp Nga thâm nhập sâu rộng vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trước hết là Đông Nam Á. Vì thế, hoạt động đối ngoại giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy một cách mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
2.2.2. Tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của Việt Nam 
2.2.2.1. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội
* Về kinh tế: Nhờ có sự nỗ lực vượt bậc với những đổi mới mang tính đột phá, nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng, phá vỡ thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, mở rộng quan hệ quốc tế và nâng cao vị thế ở khu vực cũng như trên thế giới. Công cuộc đổi mới của Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Cơ cấu kinh tế của Việt Nam bước đầu chuyển dịch theo hướng hiện đại, giảm khu vực nông nghiệp, tăng khu vực dịch vụ và công nghiệp. 

* Về chính trị - xã hội: Chính trị Việt Nam dần đi vào ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại có bước phát triển. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy... Đặc biệt, trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, phát huy đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam đã hội nhập vào khu vực và quốc tế một cách hiệu quả, góp phần vào việc củng cố xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. 
Văn hóa và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, nhất là trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, vấn đề về việc làm đã có sự chuyển biến đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Mặc dù vậy, mức độ hội nhập quốc tế của Việt Nam chưa sâu, mức sống của nhân dân còn thấp. Ở nông thôn nạn thiếu việc làm vẫn diễn ra khá nghiêm trọng; trang thiết bị y tế còn thiếu thốn. Cơ chế chính sách bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho người nghèo còn nhiều bất cập. Nạn tham nhũng, buôn lậu, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình, ma túy, mại dâm còn diễn ra khá phổ biến.

2.2.2.2. Chính sách đối ngoại của Việt Nam 

Quan điểm, phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2.2.3. Nga trong chính sách đối ngoại của Việt Nam
Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với Nga. Trong bối cảnh phấn đấu hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần tranh thủ yếu tố bên ngoài thuận lợi để phục vụ cho mục tiêu này, trong đó không thể không tính đến vai trò của Nga. Phát triển quan hệ tốt đẹp với Nga, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nhiều mặt của Việt Nam, đồng thời sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn trên thế giới và  khu vực. 
Những lợi ích cơ bản nêu trên chính là cơ sở, là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Nga - Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng cũng như truyền thống tốt đẹp vốn có của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

2.3. Nhân tố lịch sử 

2.3.1. Quan hệ Liên Xô - Việt Nam trước năm 1991

Liên Xô đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng đất nước, xem cách mạng Việt Nam là bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ trên thế giới. Song song với những hoạt động ngoại giao, Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam tăng cường khả năng quốc phòng, viện trợ vũ khí, trang thiết bị, kỹ thuật quân sự, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và quân sự…Liên Xô cũng giúp nhân dân miền Bắc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng CNXH. 

Khi đất nước Việt Nam được thống nhất, quan hệ Liên Xô - Việt Nam được tăng cường, thắt chặt hơn, phát triển lên tầm cao mới với việc hai nước ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (3/11/1978). Liên Xô cung cấp cho Việt Nam nguồn vốn lớn để thực hiện công nghiệp hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao phúc lợi nhân dân. Việt Nam trở thành đồng minh chiến lược của Liên Xô ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. 
Thời kỳ Liên Xô tiến hành cải tổ (1985 - 1991), quan hệ Liên Xô - Việt Nam cũng có nhiều thay đổi so với thời kỳ trước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - thương mại. Tuy vậy, quan hệ Liên Xô - Việt Nam vẫn duy trì trên tinh thần quan hệ bạn bè, đồng minh chiến lược của nhau. Thời gian này, do Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nên mối quan hệ về mặt kinh tế giữa hai nước vẫn chủ yếu mang tính một chiều.
2.3.2. Quan hệ Nga - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2001

Cuối năm 1991, Liên bang CHXHCN Xô Viết tan rã, quan hệ giữa hai nước Nga - Việt Nam tạm thời bị ngưng trệ. Ý thức hệ cộng sản và quan hệ đồng minh chiến lược không còn là nền tảng của quan hệ Nga - Việt Nam, thay vào đó, cơ sở quan hệ xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc.  

Sau một thời gian trầm lắng (1991-1993), quan hệ Nga - Việt Nam bắt đầu dần ấm lại để tiếp tục phát triển trên cơ sở kế thừa quan hệ truyền thống Liên Xô - Việt Nam trước đây. Vào 6/1994, hai nước đã ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị giữa CHXHCN Việt Nam và Nga. Trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, Nga và Việt Nam phối hợp hành động trên nhiều diễn đàn quốc tế. Hai nước có nhiều cuộc tiếp xúc hữu ích trong việc tham khảo kinh nghiệm và phối hợp hành động để cùng trở thành thành viên chính thức của APEC vào tháng 11/1998. Mặc dù còn nhiều trở ngại như đã nêu, song quan hệ Nga - Việt Nam từ nửa sau thập năm 90 của thế kỷ XX đã tạo tiền đề quan trọng cho việc xác lập quan hệ đối tác chiến lược vào đầu thế ký XXI.

Chương 3
QUAN HỆ NGA - VIỆT NAM TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ
TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015
3.1. Chính trị  

3.1.1. Chính trị - ngoại giao 

3.1.1.1. Cơ chế hợp tác

Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua cơ chế trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương diễn ra thường xuyên ở các cấp (đặc biệt là cấp cao). Hai bên duy trì cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, quyết tâm không ngừng củng cố quan hệ hợp tác toàn diện, tin tưởng vào triển vọng chiến lược dài hạn, sẵn sàng tìm kiếm những thoả thuận được hai bên chấp nhận và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn. Hai nước đã từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý thông qua việc ký kết nhiều Hiệp định và các thỏa thuận trong hầu hết các lĩnh vực.
3.1.1.2. Các chuyến thăm cấp Nhà nước, bộ, ngành, và địa phương Nga - Việt Nam  

* Cấp Nhà nước: Trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2015, giữa hai nước liên tục diễn ra các chuyến thăm hữu nghị chính thức, các cuộc hội đàm, trao đổi, gặp gỡ cấp cao với cường độ cao và nội dung đối thoại ngày càng sâu sắc, phong phú, đa dạng. Tiêu biểu như chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga V. Putin vào tháng 3/2001. Trong chuyến thăm này, hai nước đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược; Tháng 10/2002, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam Nông Đức Mạnh thăm Nga; Tháng 11/2006, Tổng thống Nga V. Putin thăm Việt Nam; Tháng 7/2010, Tổng bí thư ĐCS Việt Nam Nông Đức Mạnh thăm Nga; Tháng 10/2010, Tổng thống Nga D. Medvedev có chuyến thăm Việt Nam; Tháng 7/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Nga, hai nước đã ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp đó, tháng 11/2012, Thủ tướng Nga D. Medvedev sang thăm Việt Nam; Tháng 5/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Nga; Tháng 11/2013, Tổng thống V. Putin thăm Việt Nam; Tháng 11/2014, Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Nga; Tháng 4/2015, Thủ tướng Nga D. Medvedev thăm Việt Nam. 
Hai nước có chung quan điểm, nhận thức về nhiều vấn đề quốc tế cũng như trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Thông qua các cuộc thăm viếng, trao đổi, tiếp xúc các đoàn cấp cao giữa Nga và Việt Nam đã làm tăng thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao, đó cũng chính là tiền đề quan trọng tạo động lực phát triển quan hệ hai nước, đồng thời góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia của mỗi nước cũng như củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

* Cấp bộ, ngành: Các Bộ, ngành hai nước cũng thường xuyên có những cuộc thăm viếng lẫn nhau, điển hình như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… Hai bên cũng đã ký kết các Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác phòng chống ma túy, hiệp định cấp Bộ về phòng chống tội phạm, các vấn đề như nhân quyền, dân chủ, trao đổi thông tin an ninh, chống khủng bố... trong điều kiện quốc tế và khu vực có những biến động. 

* Cấp địa phương: Quan hệ hợp tác hữu nghị cấp địa phương giữa Nga - Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, điển hình là hợp tác giữa Hà Nội - Moskva, Khánh Hòa - Khabarovsk, Đà Nẵng - Yaroslavl, Nghệ An - Ulianovsk, Thành phố Hồ Chí Minh - Saint - Petersburg và Moskva. Đây vừa là quan hệ hợp tác bắt nguồn từ sự gắn bó, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, cũng là xuất phát từ nhu cầu hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Đặc biệt, những kết quả hợp tác địa phương đạt được đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước. 
3.1.2. Chính trị - an ninh quốc phòng

3.1.2.1. Cơ chế hợp tác

Quan hệ chính trị - an ninh quốc phòng giữa hai nước được đẩy mạnh qua các chuyến thăm và trao đổi lẫn nhau của các đoàn Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Tổng cục Tình báo, Tổng cục An ninh, đặc biệt hai nước còn tăng cường hợp tác về kỹ thuật quân sự, đào tạo, mua bán vũ khí, mở rộng các nội dung hợp tác về chiến lược quốc phòng. Năm 2008, Nga và Việt Nam thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh thường niên cấp Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; năm 2013 thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng.  

3.1.2.2. Thực tiễn triển khai
Nga và Việt Nam tiến hành các cuộc thăm viếng, tiếp xúc giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Quan hệ an ninh quốc phòng giữa Nga và Việt Nam còn được triển khai qua nhiều nội dung hợp tác như đào tạo, trao đổi giữa các quân - binh chủng, mua bán vũ khí, kỹ thuật quân sự, chiến lược quân sự... Cùng với đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, Nga và Việt Nam cũng tăng cường quan hệ quốc phòng trong các khuôn khổ đa phương, nhằm phục vụ cho lợi ích của mỗi nước.
3.2. Kinh tế

3.2.1. Thương mại

3.2.1.1. Kim ngạch thương mại 
Quan hệ thương mại giữa Nga và Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015 có xu hướng tăng nhưng mức độ chưa đều qua các năm. Năm 2000 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 367,117 triệu USD, sau một năm, kim ngạch song phương Nga - Việt Nam đã lên tới 571,287 triệu USD, tăng gấp 1,6 lần, tốc độ tăng trưởng chiếm 55,6% so với năm 2000. Đến năm 2009, mặc dù chịu tác động của khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn đạt 1,82 tỉ USD, tăng 11,5% so với năm 2008, tăng 80% so với năm 2005 (800 USD).
Bước sang giai đoạn 2010 - 2015, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng, tuy nhiên còn chưa ổn định và chưa đều qua các năm, mức tăng trưởng còn khiêm tốn, giá trị thấp, chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu xuất nhập khẩu của mỗi nước, chỉ bằng 0,3% tổng kim ngạch của Nga và bằng 1,5% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam. Năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều Nga - Việt Nam đạt 1,83 tỷ USD. Năm 2012, giao thương hàng hóa giữa hai nước đạt được sự tăng trưởng cao nhất trong cả giai đoạn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,452 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2011. Năm 2014 và năm 2015 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Nga - Việt Nam bị suy giảm, không đạt được tốc độ tăng trưởng dương.
Tỷ trọng xuất, nhập khẩu trong cán cân thương mại của hai nước cũng có những biến động nhất định. Từ năm 2001 đến năm 2010, Việt Nam là nước nhập siêu hàng hóa của Nga, nhưng từ năm 2011 đến năm 2015, Việt Nam trở thành nước xuất siêu sang Nga.
3.2.1.2. Cơ cấu hàng hóa 

Trước năm 2010, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Nga chủ yếu là các mặt hàng có thế mạnh như gạo, hàng may mặc, nông sản, giày dép, cao su, hải sản, hạt điều, chè, thủy sản… Còn các mặt hàng nhập khẩu từ Nga là các sản phẩm công nghiệp, có giá trị lớn, nên Việt Nam phần lớn bị nhập siêu. Từ năm 2010 đến năm 2015, ngoài các nhóm hàng truyền thống kể trên thì các doanh nghiệp Việt Nam còn phát triển xuất khẩu nhiều nhóm hàng có hàm lượng chế biến và công nghệ cao như điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Nga xuất khẩu sang Việt Nam những mặt hàng mà Việt Nam chưa sản xuất được hay sản xuất còn kém hiệu quả, đặc biệt là các nguyên nhiên liệu và máy móc thiết bị cho các ngành công nghiệp và năng lượng như: sắt thép, phân bón, xăng dầu, than, hóa chất, máy móc các loại… 
3.2.2. Đầu tư

3.2.2.1. Đầu tư của Nga tại Việt Nam 

Đầu tư trực tiếp của Nga vào Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2003 Nga có 42 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư 217 triệu USD. Năm 2005, Nga có 47 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn là 278 triệu USD, đứng thứ 22/74 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Từ năm 2008 trở đi, vốn đầu tư trực tiếp từ Nga vào Việt Nam đã tăng nhanh và tăng đều qua các năm. Năm 2008, Nga có 59 dự án (tăng 25,5 % so với năm 2005). Bước sang giai đoạn từ 2010 - 2015, hợp tác đầu tư Nga - Việt Nam có sự gia tăng nhanh khi cả hai nước đều tăng cường đầu tư vào thị trường của nhau, chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí, khai khoáng và hành chính dịch vụ, trong đó nổi bật là những dự án đầu tư Việt Nam khai thác mỏ dầu khí của Nga, điều mà Nga ít khi cho phép nước ngoài thực hiện. Năm 2010, Nga có 65 dự án đầu tư ở Việt Nam (không kể liên doanh Vietsovpetro) đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 757,4 triệu USD. Năm 2015, Nga đứng thứ 17/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 106 dự án (tăng 67 % so với năm 2010). 

3.2.2.2. Đầu tư của Việt Nam tại Nga 

Nga cũng là một trong những địa bàn thu hút đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam. Tính đến năm 2005, Việt Nam có 11 dự án đầu tư vào Nga, với tổng số vốn đăng ký 38,0 triệu USD, đứng thứ hai về tổng đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Năm 2009, Việt Nam có 17 dự án đầu tư ở Nga (tăng gần 55% so với năm 2005) với tổng vốn đầu tư hơn 945 triệu USD (mức tăng trưởng chiếm 239% so với năm 2005). Năm 2012, Nga đứng thứ 4 trong tổng số 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam tính về số lượng vốn đăng ký và thứ 6 về số dự án. Đứng đầu là lĩnh vực khai thác dầu khí, tiếp đến là lĩnh vực ngân hàng, thương mại, dịch vụ… Trong khi đối với các nước phát triển, Việt Nam là nước nhận đầu tư, thì đối với Nga, Việt Nam đang là nước đầu tư. Tính đến năm 2015, Việt Nam có 19 dự án, tổng vốn đầu tư là 2,47 tỷ USD đầu tư ở Nga.
So với các đối tác khác của cả hai nước và với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, thì hợp tác đầu tư giữa Nga và Việt Nam còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.  

3.2.3. Du lịch

Quan hệ Nga - Việt Nam trong lĩnh vực du lịch tuy mới được chú trọng, nhưng ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam cũng như quan hệ song phương hai nước Nga - Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2004 có khoảng 12.500 lượt du khách từ Nga đến Việt Nam, tăng 42% so với năm 2003. Trong giai đoạn từ 2011- 2015, lượng khách Nga đi du lịch Việt Nam đã tăng trung bình 35,6%, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất. Đặc biệt từ năm 2012 trở đi, lượng khách du lịch từ Nga đến Việt Nam tăng rất nhanh, đạt 176.679 lượt người, tăng 742% so với năm 2005. Đến năm 2014, con số này đã đạt 365.000 lượt người, chỉ trong hai năm số lượng khách đã tăng hơn 2 lần, chiếm 206% so với năm 2012. Nga đã trở thành 1 trong 7 thị trường nguồn khách quốc tế hàng đầu của Việt Nam. Nhiều địa điểm du lịch của Việt Nam được du khách Nga yêu thích như Đà Nẵng, Mũi Né (Phan Thiết), Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc... Tuy nhiên, quan hệ trên lĩnh vực này mới chỉ diễn ra một chiều từ phía Nga sang Việt Nam, còn khách du lịch Việt Nam sang Nga thì chưa thường xuyên và với số lượng không đáng kể.
Chương 4
NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ NGA - VIỆT NAM
TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015
4.1. Thành tựu và hạn chế

4.1.1. Thành tựu và nguyên nhân 

4.1.1.1. Thành tựu:

Về chính trị: Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao đã không ngừng được củng cố và phát triển với độ tin cậy cao giữa lãnh đạo hai nước. Trong 15 năm (từ năm 2001 đến năm 2015), Nga và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, và đối tác chiến lược toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, và có hiệu quả thiết thực. Giữa hai bên thường xuyên diễn ra các chuyến thăm lẫn nhau ở tất cả các cấp. Trong đó, có gần 30 cuộc tiếp xúc cấp cao. Chỉ tính riêng thập niên đầu thế kỷ XXI đã có 16 chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn 1991 - 1999 (có 4 chuyến thăm)
. Sau khi hai nước ký Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chỉ trong vòng 3 năm kể từ năm 2012 đến năm 2015, các chuyến thăm cấp cao giữa Nga và Việt Nam diễn ra với cường độ cao hơn (gần 10 chuyến thăm), gần như năm nào cũng có đoàn cấp cao hai nước sang thăm lẫn nhau. 
Về chính trị - an ninh quốc phòng: Từ năm 2001 đến năm 2015 đã diễn ra gần 10 chuyến thăm của Bộ Quốc phòng hai nước. Nga và Việt Nam còn hợp tác trên lĩnh vực mua bán vũ khí, kỹ thuật quân sự, đào tạo sỹ quan... Giá trị hợp đồng mua bán vũ khí giữa Nga - Việt Nam ngày càng tăng. Ngoài ra, hai nước còn hợp tác trong việc sửa chữa, cải tiến, nâng cấp và sản xuất vũ khí tại Việt Nam.
Về kinh tế: -Về thương mại: Quan hệ thương mại song phương Nga - Việt Nam bước đầu phát huy lợi thế so sánh của mỗi nước. Đáng chú ý là từ một nước nhập siêu, kể từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu xuất siêu sang Nga.
Về cơ cấu hàng hóa: Việt Nam từ chỗ xuất khẩu sang Nga chủ yếu là sản phẩm thô và giá trị chưa cao như gạo, hàng may mặc, giày dép, nông sản… từ năm 2010 đến năm 2015, Việt Nam còn phát triển xuất khẩu nhiều nhóm hàng có hàm lượng chế biến và công nghệ cao như điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Về phía Nga, xuất khẩu sang Việt Nam những mặt hàng mà Việt Nam chưa sản xuất được hay sản xuất còn kém hiệu quả.
- Về đầu tư: Không dừng lại ở thăm dò và khai thác, hai bên đã và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực lọc hóa dầu, sản xuất nhiên liệu cho động cơ chạy khí và Nga cung cấp dầu thô dài hạn cho Việt Nam. Trước đây, chủ yếu là Nga đầu tư vào Việt Nam, thì từ đầu thế kỷ XXI, Nga trở thành một trong những địa bàn thu hút các nhà đầu tư Việt Nam. 
- Về du lịch: Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Nga và Việt Nam có bước phát triển đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng như góp phần vào sự phát triển quan hệ song phương giữa hai nước Nga - Việt Nam. 
4.1.1.2. Nguyên nhân dẫn đến thành tựu 

Thứ nhất, quan hệ Nga - Việt Nam được kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Liên Xô và Việt Nam trước đây. Chính nền tảng vững chắc và lâu dài của mối quan hệ lịch sử này đã mang lại mức độ tin cậy cao giữa hai nước trong thời kỳ mới.
Thứ hai, sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại chiến lược của cả hai nước đã thúc đẩy quan hệ Nga - Việt Nam ngày càng phát triển. Thêm vào đó, sau thành công của công cuộc cải cách ở Nga và đổi mới ở Việt Nam, cả Nga và Việt Nam đều coi trọng tăng cường quan hệ với nhau, tìm kiếm các biện pháp để đưa quan hệ Nga - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Quan hệ kinh tế hai bên cùng có lợi đã, đang và sẽ là cơ sở vật chất, tạo thêm thuận lợi để phát triển tổng thể các mối quan giữa Nga và Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Thứ ba, do nỗ lực của cả hai nước (trên cả các cấp độ Nhà nước, địa phương, tổ chức và các nhà lãnh đạo) trong việc gìn giữ, vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển. 

Thứ tư, trong sự phát triển quan hệ hợp tác Nga - Việt Nam, không thể phủ nhận vai trò của Tổng thống V. Putin. Ngoài ra, nhiều nhà hoạch định chính sách cấp Nhà nước, cũng như ở nhiều bộ, ngành của Việt Nam, từng được được đào tạo tại Liên Xô như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng… cũng là một trong những nhân tố thúc đẩy quan hệ Nga - Việt Nam ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, đông đảo công dân Việt Nam sống, làm việc, học tập tại Nga là cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi cho mối giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.
4.1.2. Hạn chế và nguyên nhân 

4.1.2.1. Hạn chế

* Về chính trị: Mặc dù Liên bang Nga và CHXHCN Việt Nam đã xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, song không ít những nội dung còn mang tính chất định hướng, chưa được cụ thể hóa bằng các hoạt động triển khai hợp tác trên thực tế và còn thiếu tính đồng bộ. Các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên diễn ra, nhiều văn bản quan trọng được ký kết, có ý nghĩa to lớn về chính trị, tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước, song ở các cấp dưới và các địa phương triển khai thực hiện chưa kịp thời. Có những hiệp định được ký kết, nhưng mức độ triển khai hoạt động trên thực tế còn chậm, do đó kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Tính hiệu quả trong hợp tác giữa các địa phương hai nước chưa cao. 

* Về chính trị - an ninh quốc phòng: So với giai đoạn Liên Xô - Việt Nam, quan hệ trên lĩnh vực này suy giảm đáng kể. Trong giai đoạn 2001 - 2015, quan hệ an ninh - quốc phòng Nga và Việt Nam chủ yếu là các nội dung phục vụ cho lĩnh vực kinh tế như mua bán vũ khí, trang thiết bị quân sự, thay vì thực hiện các cam kết hỗ trợ đồng minh trong việc đào tạo cán bộ, sỹ quan, và chuyên gia. 

* Về kinh tế: -Thương mại: Quan hệ thương mại hai chiều Nga - Việt Nam còn khiêm tốn so với các nước trong khu vực có quan hệ hợp tác với Nga. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch ngoại thương của mỗi nước.
- Đầu tư: Một số dự án đầu tư vào các lĩnh vực như ngành xây dựng, thuỷ sản, nông - lâm nghiệp và công nghiệp chế biến có quy mô còn nhỏ, còn nhiều dự án không hiệu quả và đã giải thể (42 trong tổng số 79 dự án đã cấp phép). 

- Du lịch: cả Nga và Việt Nam đều chưa phải là thị trường hấp dẫn, thu hút khách du lịch của nhau. So với các đối tác khác thì lượng khách Nga sang Việt Nam đang rất hạn chế. Tính hiệu quả trong việc khai thác lợi thế giữa hai nước để phát triển du lịch chưa cao. Ở chiều ngược lại, khách du lịch Việt Nam chưa xác định Nga là điểm đến ưu chuộng trong các chương trình du lịch. 
4.1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế

Một là, xuất phát từ lợi ích của mỗi quốc gia trong từng giai đoạn cụ thể, cả Nga và Việt Nam chưa thực sự coi nhau là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đối ngoại. 
Hai là, quan hệ “tay ba” Mỹ - Nga - Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển quan hệ giữa Nga và Việt Nam. 

Ba là, xét về mặt thực tiễn, điều kiện cụ thể của Nga và Việt Nam, tiềm lực quốc gia của mỗi nước còn có những hạn chế nhất định. 

Bốn là, trong lĩnh vực kinh tế - thương mại Nga - Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng và sự nỗ lực của lãnh đạo cấp cao hai nước, do một số nguyên nhân như sức cạnh tranh hàng hóa chưa cao, khó khăn trong thủ tục hành chính, thanh toán, cơ chế chưa hợp lý… 

Năm là, lĩnh vực đầu tư chưa tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nguyên nhân do nguồn tài chính hạn chế và thiếu các ngành mũi nhọn. 
4.2. Những điểm nổi bật trong quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015

Thứ nhất, quan hệ Nga - Việt Nam có lịch sử lâu dài, có nền tảng vững chắc được tạo lập từ quan hệ Liên Xô - Việt Nam.
Thứ hai, quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015 là sự phát triển liên tục từ quan hệ đối tác chiến lược lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 

Thứ ba, quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015 dựa trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. 

Thứ tư, quan hệ chính trị ổn định, nhưng hiệu quả quan hệ kinh tế giữa Nga và Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng và tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước.

4.3. Tác động của quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam 

4.3.1. Đối với Nga

* Về chính trị: Việt Nam có một số thế mạnh hơn các nước Đông Nam Á khác mà Nga có thể tận dụng để phục hồi kinh tế và nâng cao vị thế tại khu vực. Nga coi Việt Nam là điểm xuất phát tốt nhất để từ đó Nga có thể vươn ra xa hơn ở khu vực, hợp tác sâu rộng hơn giữa lúc Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc cũng đang có ảnh hưởng đối với khu vực này. Ở khía cạnh cân bằng lợi ích với các cường quốc khác, Việt Nam đóng vai trò quan trọng do những đặc thù lịch sử mà không phải quốc gia nào cũng có. Trong khi quan hệ với ASEAN còn hạn chế thì thông qua quan hệ với Việt Nam, Nga sẽ tiếp cận hiệu quả hơn với tổ chức này. 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam cũng mang lại cơ hội cho Nga trong việc gia tăng tiếp cận đối với các cơ chế hợp tác mở trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Mặt khác, Việt Nam là thành viên tích cực của ASEAN và là thành viên APEC, do đó sự gia tăng hợp tác với khu vực (thông qua Việt Nam) sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi đối với sự phát triển quan hệ đa phương của Nga. 
* Về kinh tế: Nga và Việt Nam là hai thị trường có thể bổ sung các mặt hàng cho nhau. Việt Nam luôn là thị trường tiêu thụ các mặt hàng xuất khẩu của Nga, như phân bón, sắt thép, xăng dầu, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, than đá... Thêm vào đó, Việt Nam trở thành một thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng đối với các sản phẩm của ngành công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng và máy móc thiết bị của Nga. Hơn nữa, Việt Nam còn là thị trường cung cấp hàng tiêu dùng, thực phẩm rau quả nhiệt đới cho Nga và khu vực Viễn Đông, Siberia. Tăng cường quan hệ với Việt Nam hoàn toàn có lợi cho nhu cầu mở rộng quy mô mậu dịch của Nga. 
Mặt khác, hai nước có sự hợp tác nhiều mặt lâu dài và hiệu quả trong các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, điện năng, khoa học - công nghệ, kỹ thuật quân sự… Việc hợp tác trong các lĩnh vực này đem lại cho Nga lợi ích kinh tế không nhỏ. Việt Nam là một trong số ít những thị trường trên thế giới mà máy móc và công nghệ Nga còn duy trì được khả năng cạnh tranh, nhất là trong ngành thủy điện. 

* Về một số lĩnh vực khác: Ngoài vai trò “cầu nối” giúp Nga thâm nhập vào khu vực Đông Nam Á, Việt Nam còn giữ thế mạnh trong vai trò “cầu nối văn hóa” giữa Nga với khu vực Đông Nam Á. Mặt khác, tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế giữa Nga - Việt Nam cũng tạo điều kiện cho văn hóa Nga được lan tỏa trong nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế giữa hai nước Nga và Việt Nam đã tác động tới việc hướng tới giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng và vun đắp cho mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp giữa Nga và Việt Nam. Hơn nữa, quan hệ kinh tế giữa Nga và Việt Nam sẽ giải quyết được nguồn nhân công đang thiếu hụt tại nước Nga, giải quyết được một khâu quan trọng về các mặt hàng thủ công dân dụng mà đến nay ở mức độ nào đó Nga không tiếp tục sản xuất được nữa. 
Ngoài những tác động tích cực nêu trên, phát triển quan hệ thân thiết với Việt Nam sẽ làm Nga khó xử trong việc thể hiện lập trường ủng hộ Trung Quốc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Thực tế đã cho thấy, Nga mới chỉ đề nghị các bên tranh chấp kiềm chế, không làm phức tạp hóa, quốc tế hóa “vấn đề Biển Đông” và phản đối sự tham gia của nước thứ ba không có tranh chấp trong việc giải quyết vấn đề này. Mặt khác, phát triển quan hệ với Việt Nam không đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho phía Nga.                                      

4.3.2. Đối với Việt Nam

* Về chính trị: Xét về mức độ, vị thế và thực lực sức mạnh trên các lĩnh vực của Việt Nam so với Nga còn chênh lệch khá lớn, nên củng cố và đẩy mạnh quan hệ song phương với Nga tạo cơ hội phát triển có lợi cho Việt Nam trên mọi phương diện. Trước hết, phát triển quan hệ tốt đẹp với Nga, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong cân bằng quan hệ với các nước lớn, từ đó làm gia tăng vị thế quốc tế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới. Mặt khác, thúc đẩy quan hệ với Nga sẽ mở rộng thị trường thương mại và nâng cao khả năng hội nhập mọi mặt với thế giới của Việt Nam. 
Bên cạnh đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội cho các mối quan hệ song phương và đa phương, nhưng cũng mang lại không ít thách thức. Điều đó buộc Việt Nam đẩy mạnh liên kết với Nga về an ninh kinh tế, an ninh chính trị, bình đẳng cùng có lợi ràng buộc song phương với Nga, đa phương với các nước và khối nước, nhằm hạn chế, loại trừ bớt khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội, từng bước phát triển năng động, giữ vững chủ quyền quốc gia dân tộc.

* Về kinh tế: Nga được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như thủy hải sản, gạo, cà phê, chè, rau quả thực phẩm, may mặc, cao su... Trong khi đó, Việt Nam lại có nhu cầu lớn về nguyên, nhiên, vật liệu như: phân bón, sắt thép, xăng dầu, máy móc thiết bị... Do đó, Nga chính là thị trường đáp ứng nhu cầu xuất và nhập khẩu của Việt Nam trong thời kỳ mới.
Mặt khác, nhiều ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam do Liên Xô giúp xây dựng trước đây như khai thác dầu khí, năng lượng, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ, hiện vẫn đang thu hút được đầu tư có hiệu quả của Nga. Vì thế, Việt Nam có lợi ích kinh tế to lớn trong việc đẩy mạnh quan hệ với Nga, góp phần tích cực trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của Việt Nam. 
* Về một số lĩnh vực khác: Thông qua tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, hai nước có điều kiện hiểu biết ngày càng sâu sắc về đất nước, con người, văn hóa của nhau. Từ đó tạo nên ảnh hưởng tích cực, lan tỏa về văn hóa - xã hội của Việt Nam vào xã hội Nga và ngược lại. 

Hơn nữa, đẩy mạnh quan hệ chính trị và kinh tế với Nga, Việt Nam có điều kiện, cơ hội học tập công nghệ hiện đại, để nâng cao chất lượng của các sản phẩm, làm cho môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam gia tăng, tạo động lực cho sự phát triển lao động có trình độ cao của Việt Nam, góp phần hướng đến mục tiêu trở thành “nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng thời, quan hệ tốt đẹp với Nga về chính trị, kinh tế, ở mức độ nào đó sẽ thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á với các trung tâm phát triển của thế giới.
Bên cạnh đó, Nga là một nước có tiềm lực quân sự hùng mạnh, phát triển quan hệ chính trị, an ninh quốc phòng với Nga, sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa quân đội, kỹ thuật quân sự để nâng cao tiềm lực quốc phòng cho Việt Nam, giữ vững nền hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. 
Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở Nga có số lượng đông đảo, vì vậy, Việt Nam cần thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế với Nga, tăng cường trao đổi với Nga, nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm ăn một cách ổn định, hợp pháp.
Ngoài những tác động tích cực như đã nêu trên, quan hệ Nga - Việt Nam nói chung, trên lĩnh vực chính trị và kinh tế nói riêng cũng dẫn đến hạn chế đối với Việt Nam trong quan hệ với Mỹ. Mặt khác, Việt Nam là đối tác “không tương xứng” với một cường quốc như Nga, nên trong quan hệ song phương thường được ít quan tâm, vị trí của Việt Nam đôi khi cũng bị hạn chế trong chiến lược “Hướng Đông” của Nga.

4.3.3. Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á   

Quan hệ Nga - Việt Nam có tác động đa dạng, đa tầng, đối với khu vực, song tác động lớn nhất là làm gia tăng vai trò, vị thế của Đông Nam Á trong khu vực châu Á nói chung, kìm hãm các bất ổn an ninh, nhất là xung đột đến từ chính sách quyết đoán của Trung Quốc từ đầu thế kỷ XXI, góp phần ổn định môi trường hòa bình ở khu vực cũng như gia tăng vai trò của châu Á - Thái Bình Dương trong trật tự thế giới mới. Không những vậy, quan hệ Nga - Việt Nam cũng tác động đến các mối quan hệ quốc tế, mang lại một môi trường chia sẻ, hợp tác cùng phát triển. 
Quan hệ Nga - Việt Nam mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia ở khu vực trong việc tiếp cận công nghệ của Nga, gia tăng lợi ích kinh tế và vị thế chính trị của khu vực. Nhưng sự hiện diện của cường quốc này ở khu vực cũng tạo ra một số thách thức đáng kể, nhất là đối với các quốc gia có trình độ phát triển thấp hơn. Nguy cơ bị đối xử bất bình đẳng, thậm chí lệ thuộc của các nước này sẽ gia tăng. Mặt khác, sự gia tăng ảnh hưởng của các nước lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dẫn đến xu thế cạnh tranh hơn là hợp tác từ mối quan hệ giữa các nước lớn ở khu vực này. Điều này dễ làm cho môi trường chính trị - an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương rơi vào tình trạng bất ổn. Từ đó, các xung đột ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ khó được giải quyết một cách nhanh chóng. 

KẾT LUẬN
Thông qua việc nghiên cứu về thực trạng quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

1. Quan hệ chính trị và kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015 được xây dựng dựa trên nền tảng căn bản về kinh tế, chính trị của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Liên Xô - Việt Nam trước đây. Bên cạnh đó, hai nước luôn gần gũi và đồng thuận về quan điểm, lập trường trong nhiều vấn đề quốc tế, khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế. Điều đó đã tạo cơ sở thuận lợi, thúc đẩy quan hệ Nga - Việt Nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. 

2. Quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam phát triển phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động. Trong chiến lược “hướng Đông”, Nga coi Việt Nam là một “mắt xích” quan trọng, đáp ứng yêu cầu lợi ích chiến lược của Nga. Đồng thời, Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Nga với các nước ASEAN. Đây là một hướng đi quan trọng trong chiến lược củng cố và phát huy vai trò nước lớn của Nga. Về phía Việt Nam, tăng cường quan hệ tốt đẹp với Nga, không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực mà còn tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc cân bằng quan hệ với các nước lớn, đồng thời vị thế của Việt Nam sẽ được cải thiện trong khu vực và thế giới. Những lợi ích cơ bản nêu trên đối với mỗi nước, chính là cơ sở, là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Nga - Việt Nam phát triển tương xứng với tầm vóc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cũng như tương xứng với truyền thống tốt đẹp vốn có của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 
3. Quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015 là sự phát triển liên tục từ quan hệ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2001, Nga và Việt Nam đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Năm 2012, hai nước đã ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.  

4. Quan hệ chính trị Nga - Việt Nam có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, hai nước không ngững nỗ lực tìm các biện pháp nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Nhiều hiệp định, hiệp ước, văn bản được ký kết giữa hai nước đã tạo dựng cơ sở pháp lý, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hợp tác kinh tế Nga - Việt Nam thời gian qua có bước phát triển rõ rệt, nhưng chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng hai nước. Nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là cả Nga và Việt Nam chưa thực sự coi nhau là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đối ngoại của mình, vẫn chỉ dành cho nhau sự ưu tiên chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Đồng thời, chưa có tầm nhìn dài hạn, với những chương trình, kế hoạch cụ thể để phát triển quan hệ giữa hai nước. 
5. Trong tình hình thế giới và khu vực đan xen vừa hợp tác vừa cạnh tranh, tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức cho tất cả các nước trên thế giới. Việc củng cố và phát huy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam, phục vụ lợi ích chung và của mỗi nước, góp phần vào công cuộc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những thành tựu về quan hệ chính trị, kinh tế của Nga và Việt Nam trong 15 năm đầu thế kỷ XXI, cùng với quyết tâm chính trị của lãnh đạo và mong muốn của nhân dân hai nước, chúng ta có đủ cơ sở khẳng định rằng, quan hệ Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015 đã tạo ra nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Mặt khác, lãnh đạo và nhân dân hai nước cần có sự nỗ lực cao hơn trong việc đổi mới tư duy, tiếp cận cụ thể khuôn khổ hợp tác đã được xác lập và bằng hành động thiết thực để khắc phục những khó khăn, trở ngại, rào cản để đưa quan hệ Nga - Việt Nam phát triển tương xứng với tầm vóc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vun đắp quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp đã được tạo dựng trong quá khứ giữa Nga và Việt Nam.
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